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QUYẾT ĐỊNH

Quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu;

phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp

________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về

tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải;

Sau khi có sự thống nhất của Thanh tra Chính phủ (văn bản số 887/TTCP ngày 14

tháng 4 năm 2005 của Thanh tra Chính phủ);

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu;

phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp.

2. Đối tượng áp dụng Quyết định này là các tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống tổ chức

Thanh tra giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến Thanh

tra giao thông vận tải.

Điều 2. Nguyên tắc chung
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1. Chỉ cán bộ, công chức, nhân viên thuộc biên chế của tổ chức Thanh tra giao thông

vận tải được mặc trang phục và mang phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra

giao thông vận tải theo quy định của Quyết định này.

2. Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc tổ chức Thanh tra giao thông vận tải khi làm

nhiệm vụ phải mang theo thẻ Thanh tra viên (đối với Thanh tra viên), mặc đúng trang

phục, mang đủ phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu theo quy định. Nghiêm cấm việc tẩy

xóa, sửa chữa, cho mượn thẻ Thanh tra viên hoặc cho mượn cờ hiệu, trang phục,

phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để dùng vào mục

đích khác.

3. Hết giờ làm nhiệm vụ, cán bộ, công chức, nhân viên thuộc tổ chức Thanh tra giao

thông vận tải phải để lại cơ quan phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và các phương tiện,

thiết bị kỹ thuật, trừ trường hợp có kế hoạch làm việc tại cơ sở mà không phải đến

hoặc về trụ sở cơ quan thanh tra.

4. Cán bộ, công chức, nhân viên thuộc tổ chức Thanh tra giao thông vận tải có trách

nhiệm giữ gìn, bảo quản cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ

Thanh tra viên và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để làm nhiệm vụ. Nếu để mất, hư

hỏng phải báo cáo ngay cơ quan và chịu mọi trách nhiệm về hậu quả xảy ra; trường

hợp thuyên chuyển công tác, nghỉ chế độ hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi

việc phải giao lại cho cơ quan thanh tra toàn bộ trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển

hiệu, thẻ Thanh tra viên, các phương tiện, thiết bị đã được cấp và những giấy tờ liên

quan khác.

Chương II

CỜ HIỆU, TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU; PHƯƠNG TIỆN,

THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI

Điều 3. Cờ hiệu Thanh tra giao thông vận tải

1. Cờ hiệu Thanh tra giao thông vận tải được gắn trên các phương tiện và các vị trí

trang trọng khác của Thanh tra giao thông vận tải.

Mẫu cờ hiệu Thanh tra giao thông vận tải tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.



2. Cờ hiệu có hình tam giác cân, cạnh đáy bằng 2/3 chiều cao, vải nền màu xanh da

trời sẫm, trên thêu phù hiệu Thanh tra giao thông vận tải, cụ thể là:

a) Cờ treo trên phương tiện là tàu biển, tàu sông có cạnh đáy 600mm và chiều cao

900mm. Trên cờ có Phù hiệu đường kính 170mm.

b) Cờ treo trên các phương tiện là ca nô, ô tô, xe mô tô và các loại phương tiện tuần

tra khác có cạnh đáy 300mm và chiều cao là 450mm. Trên cờ có Phù hiệu đường

kính 110mm.

Điều 4. Phù hiệu Thanh tra giao thông vận tải

1. Phù hiệu là biểu tượng chung của lực lượng Thanh tra giao thông vận tải.

Mẫu phù hiệu của Thanh tra giao thông vận tải tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định

này.

2. Phù hiệu Thanh tra giao thông vận tải là hình tròn, có các chi tiết, hoạ tiết nổi, cụ

thể như sau: hình tròn bên trong bằng 2/3 hình tròn phù hiệu, nền màu đỏ tươi, giữa

có chữ THANH TRA màu vàng, phía trên là ngôi sao vàng năm cánh hình nổi màu

vàng ánh; khoảng giữa vòng tròn trong và vòng tròn phù hiệu có nền màu xanh tím

than, hai bên là hình bông lúa màu vàng; phía dưới chính giữa phù hiệu là hình bánh

răng màu vàng có chữ viết tắt GTVT "giao thông vận tải" màu tím than.

3. Phù hiệu của Thanh tra giao thông vận tải gồm 5 loại:

a) Phù hiệu gắn trên mũ kêpi: có đường kính 35mm, bằng kim loại, đeo chính giữa

phía trước cầu mũ kêpi, ở phía trên lưỡi trai cùng với cành tùng mạ bạc ở hai bên.

b) Phù hiệu gắn trên mũ mềm: có đường kính 29mm, bằng kim loại, đeo chính giữa

phía trước mũ mềm, không có cành tùng mạ bạc.

c) Phù hiệu gắn trên ve áo và cà vạt (cravat): có đường kính 18mm, bằng kim loại.

d) Phù hiệu thêu trên hình khiên có kích thước bằng 35 mm, gắn trên tay áo bên trái,

cách cầu vai 80mm - 100mm. Hình khiên kích thước chiều ngang chỗ rộng nhất là

70mm, chiều cao chỗ cao nhất là 90mm, bằng vải màu xanh da trời, hai bên là hình

bông lúa dài, xung quanh hình khiên viền màu vàng, phần trên có hàng chữ cơ quan

quản lý nhà nước về giao thông vận tải cùng cấp, cụ thể như sau:



- Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI, đối với Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

- Sở GIAO THÔNG VẬN TẢI (HOẶC SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH), đối với

Thanh tra giao thông vận tải ở địa phương.

- CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM, đối với Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam.

- CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM, đối với Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam.

- CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM, đối với Thanh tra Cục Đường sông Việt Nam.

- CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM, đối với Thanh tra Hàng hải Việt Nam.

- CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM, đối với Thanh tra Hàng không Việt Nam.

đ) Phù hiệu thêu trên cờ hiệu Thanh tra giao thông vận tải theo quy định tại điều 3

Quyết định này.

Điều 5. Cấp hiệu Thanh tra giao thông vận tải

1. Cấp hiệu của Thanh tra giao thông vận tải được đeo trên hai vai áo trang phục

Thanh tra giao thông vận tải để phân biệt chức vụ lãnh đạo Thanh tra giao thông vận

tải các cấp và các chức danh chuyên môn khác thuộc các tổ chức Thanh tra giao

thông vận tải.

Mẫu cấp hiệu của Thanh tra giao thông vận tải tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định

này.

2. Cấp hiệu làm bằng vải, màu xanh tím than, có kích thước: dài 120mm, rộng phía

ngoài 50mm, rộng phía trong 40mm, độ chếch đầu nhọn 18mm; xung quang viền nỉ,

kích cỡ, màu sắc như sau:

a) Viền cấp hiệu đối với chức vụ Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ Giao

thông vận tải là 1,5mm, màu đỏ sẫm.

b) Viền cấp hiệu đối với các chức danh khác là 1,5mm, màu vàng nhạt.

c) Vạch ngang trên cấp hiệu rộng 6mm, màu vàng nhạt.

d) Vạch dọc trên cấp hiệu rộng 5 mm, màu vàng nhạt.

đ) Vạch chữ V làm bằng kim loại, rộng 6mm, màu trắng bạc.

e) Sao vàng năm cánh bằng kim loại, màu vàng ánh, gắn trên cấp hiệu có đường

kính 15 mm.



3. Ve áo đối với chức vụ Chánh Thanh tra Bộ, Phó Chánh Thanh tra Bộ Giao thông

vận tải là cành tùng, có ngôi sao ở bên trong.

4. Cấp hiệu cụ thể của các chức vụ, chức danh như sau:

a) Chánh Thanh tra Bộ: không có vạch và có 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt nằm

cách đều nhau theo chiều dọc.

b) Phó Chánh Thanh tra Bộ: không có vạch và có 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt

ở giữa.

c) Trưởng Phòng thuộc Thanh tra Bộ: có 2 vạch dọc và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng

nhạt nằm cách đều nhau ở giữa 2 vạch.

d) Phó Trưởng Phòng thuộc Thanh tra Bộ: có 2 vạch dọc và 1 ngôi sao 5 cánh màu

vàng nhạt ở giữa 2 vạch.

đ) Chánh Thanh tra Cục: có 2 vạch dọc và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt nằm

cách đều nhau ở giữa 2 vạch.

e) Phó Chánh Thanh tra Cục: có 2 vạch dọc và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt ở

giữa 2 vạch.

g) Chánh Thanh tra Sở: có 2 vạch dọc và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt nằm

cách đều nhau ở giữa 2 vạch.

h) Phó Chánh Thanh tra Sở: có 2 vạch dọc và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt ở

giữa 2 vạch.

i) Trưởng Ban thuộc Thanh tra Cục (hoặc cấp tương đương): có 3 vạch ngang và 2

ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt.

j) Phó Trưởng Ban thuộc Thanh tra Cục (hoặc cấp tương đương): có 3 vạch ngang

và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt.

k) Đội trưởng: 2 vạch ngang và 2 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt.

l) Phó đội trưởng: 2 vạch ngang và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt.

m) Thanh tra viên các cấp: 1 vạch ngang và 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng nhạt nằm ở

giữa.

n) Chuyên viên, cán sự, nhân viên: có 2 vạch ngang hình chữ V, không có sao.


